
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀO VÒNG CHUNG KHẢO 
VLCA 2024 – NHÓM NGÀNH TÀI CHÍNH 

STT MÃ CK TÊN CÔNG TY SGD 

1 ACB Ngân hàng TMCP Á Châu HOSE 
2 APG Công ty cổ phần chứng khoán APG HOSE 
3 BID Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam HOSE 
4 BVH Tập đoàn Bảo Việt HOSE 
5 BVS Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt HNX 
6 CTG Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam HOSE 
7 CTS Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam HOSE 
8 EIB Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam HOSE 
9 EVF Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực HOSE 
10 HCM Công ty cổ phần Chứng khoán TP. HCM HOSE 
11 HDB Ngân hàng TMCP Phát Triển TP. Hồ Chí Minh HOSE 
12 MBB Ngân hàng TMCP Quân Đội HOSE 
13 MIG Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội HOSE 
14 MSB Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam HOSE 
15 PVI Công ty cổ phần PVI (PVI Holdings) HNX 
16 SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội HOSE 
17 SHS Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội HNX 
18 SSB Ngân hàng TMCP Đông Nam Á HOSE 
19 SSI Công ty cổ phần Chứng khoán SSI HOSE 
20 STB Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín HOSE 
21 VCB Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam HOSE 
22 VCI Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap HOSE 
23 VDS Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt HOSE 
24 VNR Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam HNX 
25 VPB Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng HOSE 
   



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀO VÒNG CHUNG KHẢO 
VLCA 2024 – NHÓM NGÀNH PHI TÀI CHÍNH 

STT MÃ CK TÊN CÔNG TY SGD 

1 AAA Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh HOSE 
2 ACG Công ty cổ phần Gỗ An Cường HOSE 
3 APH Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings HOSE 
4 BCG Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital HOSE 
5 BCM Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - Công ty cổ phần HOSE 
6 BFC Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền HOSE 
7 BMP Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh HOSE 
8 BWE Công ty cổ phần - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương HOSE 
9 CCL Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long HOSE 
10 CNG Công ty cổ phần CNG Việt Nam HOSE 
11 CSV Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền nam HOSE 
12 CTR Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel HOSE 
13 DCM Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau HOSE 
14 DHG Công ty cổ phần Dược Hậu Giang HOSE 
15 DIG Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng HOSE 
16 DRC Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng HOSE 
17 DTD Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt HNX 
18 DTG Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco HNX 
19 DVM Công ty cổ phần Dược Liệu Việt Nam HNX 
20 EVE Công ty cổ phần Everpia HOSE 
21 FPT Công ty cổ phần FPT HOSE 
22 GEG Công ty cổ phần Điện Gia Lai HOSE 
23 GEX Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX HOSE 
24 GMD Công ty cổ phần Gemadept HOSE 
25 HTG Tổng Công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ HOSE 
26 HUT Công ty cổ phần Tasco HNX 
27 IJC Công ty cổ phần phát triển Hạ tầng kỹ thuật HOSE 
28 IMP Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm HOSE 
29 KHP Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa HOSE 
30 KSB Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương HOSE 
31 LCG Công ty cổ phần LIZEN HOSE 
32 LSS Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn HOSE 
33 MSN Công ty cổ phần Tập đoàn Masan HOSE 
34 MWG Công ty cổ phần Đầu tư thế giới di động HOSE 
35 NAF Công ty cổ phần Nafoods Group HOSE 
36 NTP Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong HNX 
37 PAN Công ty cổ phần Tập đoàn PAN HOSE 



STT MÃ CK TÊN CÔNG TY SGD 

38 PC1 Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 HOSE 
39 PDN Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai HOSE 
40 PDR Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt HOSE 
41 PGS Công ty cổ phần Kinh doanh khí miền nam HNX 
42 PGV Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần HOSE 
43 PLC Tổng công ty Hoá dầu Petrolimex HNX 
44 PLX Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam HOSE 
45 PNJ Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận HOSE 
46 POW Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần HOSE 
47 PVC Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí - Công ty cổ phần HNX 
48 PVD Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí HOSE 
49 SAB Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn HOSE 
50 SBA Công ty cổ phần Sông Ba HOSE 
51 SBT Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hoà HOSE 
52 SMB Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Miền Trung HOSE 
53 STK Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ HOSE 
54 SZC Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức HOSE 
55 SZL Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành HOSE 
56 TCD Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi HOSE 
57 TCM Công ty cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công HOSE 
58 TDT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát Triển TDT HNX 
59 TN1 Công ty cổ phần ROX Key Holdings HOSE 
60 TNG Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG HNX 
61 TNH Công ty cổ phần bệnh viện quốc tế Thái Nguyên HOSE 
62 VCG Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam HOSE 
63 VCS Công ty cổ phần Vicostone HNX 
64 VGS Công ty cổ phần Ống Thép Việt Đức VGPIPE HNX 
65 VHE Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam HNX 
66 VHM Công ty cổ phần Vinhomes HOSE 
67 VID Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông HOSE 
68 VJC Công ty cổ phần Hàng không Vietjet HOSE 
69 VNM Công ty cổ phần Sữa Việt Nam HOSE 
70 VPD Công ty cổ phần phát triển Điện lực Việt Nam HOSE 
71 VRE Công ty cổ phần Vincom Retail HOSE 
 


